
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 

HUẤN LUẬN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN  

NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Công văn số         /ĐHCNGTVT-TCCB ngày      /     /2023 của 

Trường Đại học Công  nghệ GTVT) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới tính CCCD/ 

CMND/ 

Hộ chiếu 

Ngày cấp 
Ghi 

chú 
Nam Nữ 

1 Nguyễn Văn Thanh 1986 x  001086028676 29/7/2022  

2 Trần Anh Sáng 1981 x  025081000812 19/8/2022  

3 Nguyễn Văn Tuấn 1986 x  001086014275 22/9/2022  

4 Phạm Quyết Chiến 1996 x  026096002622 24/6/2021  

5 Trịnh Huyền Anh 1996  x 026196002538 01/9/2021  

6 Nguyễn Trường Trung 1974 x  001074006971 13/10/2015  

7 Nguyễn Tuấn Ngọc 1978 x  01907000222 09/4/2021  

8 Nguyễn Thanh Tuấn 1994 x  026094002084 22/12/2021  

9 Đinh Thành Trung 1982 x  036082000964 17/7/2019  

10 Nguyễn Diệp Thành 1970 x  026070003499 15/3/2021  

11 Nguyễn Chí Mai 1973 x  040073000016 10/7/2021  

12 Nguyễn Ngọc Tuyên 1982 x  025082000208 29/7/2022  

13 Nguyễn Thuỳ Liên 1983  x 015183004669 16/9/2021  

14 Nguyễn Thành Long 1980 x  025080000287 29/11/2021  

15 Ngô Thu Ngọc 1989  x 033189002684 01/05/2021  

16 Trần Huyền Trang 1989  x 01718900706 24/7/2021  

17 Lê Thu Trang 1985  x 026185015723 09/1/2022  

18 Đặng Thị Minh Phương 1989  x 026189002642 09/5/2021  

19 Hoàng Văn Quy 1982 x  026082005652 25/6/2021  

20 Trần Đức Phong 1966 x  025066000095 25/4/2021  

21 Lê Quang Việt 1979 x  025079007471 21/9/2021  

22 Đặng Quý Quyền 1983 x  027083014449 20/03/2022  

23 Đào Mạnh Quyền 1985 x  026085000634 09/3/2022  

   


